
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng      năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của 

Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy 

phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Xét Công văn số 20/ĐĐN ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Phòng khám đa 

khoa Bình An về việc phê duyệt danh sách nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh; Công văn số 21/ĐĐN ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Phòng khám đa khoa 

Bình An về việc cập nhật lại dữ liệu thời gian hành nghề của nhân sự khám bệnh, 

chữa bệnh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại 

Phòng khám đa khoa Bình An; địa chỉ số 372 Hùng Vương, phường Long Tâm, TP 

Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 0812/BRVT-GPHĐ ngày 

13 tháng 3 năm 2018 do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp (danh sách đính kèm).  

Điều 2.  Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Giám đốc Phòng khám đa khoa 

Bình An và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận:      
- Như Điều 2; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV.                                                                 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Trần Ngọc Triệu 



PHÊ DUYỆT NHÂN SỰ ĐIỀU CHỈNH 

(Đính kèm Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /        /2023 của Giám đốc Sở Y tế 

I. Nhân sự bổ sung: 

STT Họ và tên  Số CCHN                                              
Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian  

đăng ký  

 

Vị trí  

chuyên môn 

 

Hiện đang làm 

nơi khác 

 

 

QĐ Sở Y tế 

phê duyệt 

01 
Trần Thị 

Thảo 

001321/BRVT-

CCHN cấp ngày 

20/08/2013 

Thực hiện theo qui định 

hiện hành của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm 

vụ của các nghạch viên 

chức điều dưỡng. 

07g00-17g00 

7 ngày/tuần 

Điều dưỡng 

Nhân viên  
Không 

 

Số 1168/QĐ-

SYT ngày 

06/12/2023 

02 
Nguyễn 

Mạnh Đạt 

003737/BRVT-

CCHN cấp ngày 

01/06/2016 

Khám bệnh, chữa 

bệnhchuyên khoa YHCT 

07g00-17g00 

7 ngày/tuần 

Nhân viên - Y sĩ 

PKCK YHCT 

PK YHCT Tuệ 

Tâm, Châu Pha. 

 

 

II. Nhân sự điều chỉnh: 

STT Họ và tên  Số CCHN  
Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

 

Thời gian 

đã duyệt 

Thời gian 

điều chỉnh  

 

Vị trí  

chuyên môn 

 

Hiện đang 

làm nơi 

khác 

 

Quyết định 

SYT đã phê 

duyệt 

01 
Nguyễn Thị 

Nghĩa 

000775/BRVT-

CCHN  

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng 

hợp, Siêu âm và điện 

tim đồ 

 

 

Toàn thời 

gian 
06g00-21g00 

Bác sĩ phụ trách 

chuyên môn 

Phòng khám - 

Phụ trách chuyên 

môn PKCK Nội 

Không 

234/QĐ-SYT 

ngày 

27/03/2018 

02 Phạm Hải 
000619/BRVT-

CCHN  

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

 

Toàn thời 

gian 
06g00-21g00 

Phụ trách chuyên 

môn PKCK 

Ngoại - Bác sĩ 

khám Ngoại 

Không 

234/QĐ-SYT 

ngày 

27/03/2018 



03 Lê Thị Gái 
000152/BRVT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa YHCT 

 

Toàn thời 

gian 
06g00-21g00 

Phụ trách chuyên 

môn PKCK 

YHCT - Bác sĩ 

khám YHCT 

Không 

234/QĐ-SYT 

ngày 

27/03/2018 

04 
Ngô Thị 

Thuý Ngọc 

003401/BRVT-

CCHN 

Số: 85/QĐ-SYT 

ngày 30/01/2018  

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa YHCT 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh 

 

 

Toàn thời 

gian 

06g00-21g00 

Phụ trách chuyên 

môn phòng Chẩn 

đoán hình ảnh - 

bác sĩ chẩn đoán 

hình ảnh 

Không 

234/QĐ-SYT 

ngày 

27/03/2018 

05 
Vòong Quan 

Bảo 

003648/BRVT-

CCHN  

Theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp KTV 

Xét nghiệm 

 

 

 

Toàn thời 

gian 

 

06g00-21g00 
Nhân viên phòng 

xét nghiệm 
Không 

234/QĐ-SYT 

ngày 

27/03/2018 

06 
Nguyễn Thị 

Thanh Loan 

001471/BRVT-

CCHN  

Thực hiện theo qui định 

hiện hành của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn, chức trách 

nhiệm vụ của các 

nghạch viên chức điều 

dưỡng. 

 

 

Toàn thời 

gian 06g00-21g00 Điều dưỡng Không 

234/QĐ-SYT 

ngày 

27/03/2018 

07 
Trần Thị 

Thu Huyền 

003347/BRVT-

CCHN  

Thực hiện theo qui định 

hiện hành của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn, chức trách 

nhiệm vụ của các 

nghạch viên chức điều 

dưỡng. 

 

 

 

Toàn thời 

gian 

06g00-21g00 Điều dưỡng Không 

234/QĐ-SYT 

ngày 

27/03/2018 

08 
Trần Thị 

Tuyền Giang 

004533/BRVT-

CCHN  

Theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp y sỹ 

 

 

Toàn thời 

gian 
06g00-21g00 Y sỹ Không 

234/QĐ-SYT 

ngày 

27/03/2018 



09 
Trần Văn 

Toản 

002785/BRVT-

CCHN  

Thực hiện theo qui định 

hiện hành của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn, chức trách 

nhiệm vụ của các 

nghạch viên chức kỹ 

thuật viên X.Quang. 

 

 

Toàn thời 

gian 06g00-21g00 KTV X-Quang Không 

972/QĐ-SYT 

ngày 

27/12/2018 

10 
Trần Thị 

Hương 

007505/ĐNA-

CCHN  

Theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng 

 

 

Toàn thời 

gian 
06g00-21g00 Điều dưỡng Không 

972/QĐ-SYT 

ngày 

27/12/2018 

11 Lê Thị Hiền 
004119/BRVT-

CCHN  

Theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng 

 

 

Toàn thời 

gian 
06g00-21g00 Điều dưỡng Không 

972/QĐ-SYT 

ngày 

27/12/2018 

12 
Phạm Thị 

Thanh Dung 

004118/BRVT-

CCHN  

Theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng 

 

 

 

Toàn thời 

gian 
06g00-21g00 Điều dưỡng Không 

972/QĐ-SYT 

ngày 

27/12/2018 

13 
Phan Thị Lệ 

Nguyên 

000452/BRVT-

CCHN  

Theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

nghạch viên chức hộ 

sinh 

 

 

Toàn thời 

gian 
06g00-21g00 Nữ hộ sinh Không 

379/QĐ-SYT 

ngày 

29/05/2019  
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